
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /CV-YTĐL 

V/v mời báo giá in biểu mẫu 
  Đăk Glei, ngày 30 tháng 8 năm 2023    

 

 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở in ấn. 

 

Để có cơ sở lập dự toán và đề xuất in ấn biểu mẫu sổ sách, hồ sơ bệnh án, 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei kính mời các cơ sở in ấn gửi báo giá về đơn vị 

như sau: 

1.  Danh mục hàng hóa đề nghị báo giá 

 

STT Tên hàng hóa 
Quy  

cách 
ĐVT 

Đơn 

giá có 

V.A.T 

(đồng) 

Giá 

kê 

khai 

Số 

lượng 

1 

Bệnh án Nội khoa 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70 mg 

A3 Tờ   2.000 

2 

Bệnh án Ngoại khoa 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70 mg  

A3 Tờ   2.000 

3 

Bệnh án Sản khoa 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70 mg 

A3 Tờ   2.000 

4 

Bệnh án Nhi khoa 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70 mg 

A3 Tờ   2.000 

5 

Bệnh án Truyền nhiễm 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70 mg 

A3 Tờ   1.000 

6 

Bệnh án Tay chân miệng 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70 mg 

A3 Tờ   200 

7 

Bệnh án tuyến xã 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70 mg 

A3 Tờ   1.000 

8 

Bệnh án Y học cổ truyền nội trú  

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70 mg 

A3 Tờ   200 

9 
Bệnh án Y học cổ truyền ngoại trú 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 
A3 Bộ   200 



lượng 70 mg 

10 

Bìa + gáy bệnh án 

Bìa in trên giấy Doplex định lượng 

250 mg, gáy in trên giấy ford 70 mg, 

bấm thành gáy kích thước 31 cm x 

44 cm 

Theo 

mẫu 
Bộ   2.000 

11 

Phiếu theo dõi chức năng sống 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70mg 

A4 Tờ   3.000 

12 

Thẻ kho 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70mg 

A4 Tờ   3.000 

13 

Tờ điều trị  

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70mg 

A4 Tờ   7.000 

14 

Phiếu chăm sóc 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70mg 

A4 Tờ   7.000 

15 

Bì công văn  

Chất liệu giấy ford 80 mg dán thành 

phẩm 12 cm x 22 cm 

12x22 Cái   500 

16 

Bì công văn  

Chất liệu giấy ford 80mg dán thành 

phẩm 18 cm x 24 cm 

18x24 Cái   500 

17 

Trích biên bản hội chẩn 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70mg 

A4 Tờ   1.000 

18 

Sổ đẻ 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   10 

19 

Sổ khám thai 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   12 

20 

Sổ theo dõi tai biến sản khoa 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   13 

21 

Sổ thực các biên pháp KHHGĐ 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   7 



22 

Sổ theo dõi nguyên nhân tử vong 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   15 

23 

Sổ sai sót chuyên môn 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 15 cm x 21 cm 

A5 Cuốn   15 

24 

Sổ trả kết quả lâm sàng 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 15 cm x 21 cm 

A5 Cuốn   10 

25 

Sổ góp ý người bệnh 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 15 cm x 21 cm 

A5 Cuốn   15 

26 

Sổ truyền thông giáo dục sức khoẻ  

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   20 

27 

Sổ biên bản hội chẩn 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   10 

28 

Sổ theo dõi xuất nhập thuốc vật tư y 

tế 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   15 

29 

Sổ theo dõi thiết bị y tế 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   10 

30 

Sổ đi buồng thường quy 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   10 

31 Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện A5 Cuốn   10 



Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 15 cm x 21 cm 

32 

Sổ bàn giao người bệnh vào khoa 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 15 cm x 21 cm 

A5 Cuốn   20 

33 

Số bàn giao hồ sơ bệnh án 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 15 cm x 21 cm 

A5 Cuốn   30 

34 

Sổ bàn giao thuốc thường trực 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   20 

35 

Sổ mời hội chẩn 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 15 cm x 21 cm 

A5 Cuốn   20 

36 

Sổ chuyển tuyến 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 30 cm x 42 cm 

A3 Cuốn   20 

37 

Sổ bình phiếu chăm sóc 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   10 

38 

Sổ quản lý tài sản 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   20 

39 

Sổ quản lý trang thiết bị máy 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   10 

40 

Sổ ban giao dụng cụ thường trực 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

A4 Cuốn   10 



trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

41 

Sổ thường trực 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   20 

42 

Sổ họp giao ban 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   40 

43 

Sổ khám sức khoẻ định kỳ 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 30 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   100 

44 

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm 

tại cơ sở sản xuất kinh doanh thực 

phẩm 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70 mg 

A3 Tờ   2.000 

45 

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm 

tại cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70mg 

A3 Tờ   1.000 

46 

Sổ bệnh án điều trị bệnh nhân lao 

ngoại trú 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 30 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 15 cm x 21 cm 

A5 Cuốn   50 

47 

Phiếu điều trị bệnh nhân lao có kiểm 

soát 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70mg 

A4 Tờ   200 

48 

Phiếu giám sát điều trị bệnh nhân lao 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70mg 

A4 Tờ   100 

49 

Sổ quản lý bệnh nhân HIV tại cộng 

đồng 

 Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Tờ   13 

50 Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân sốt A4 Cuốn   14 



rét  

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

51 

Phiếu tiêm chủng cá nhân 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70mg.  

A5 Tờ   1.300 

52 

Sổ tiêm chủng cơ bản trẻ em  

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A5 Cuốn   13 

53 

Sổ quản lý vắc xin, bơm kim tiêm, 

hộp an toàn tuyến xã 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   14 

54 

Sổ theo dõi bệnh nhân liệt mềm cấp 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   13 

55 

Sổ theo dõi các trường hợp phản ứng 

bất thường sau tiêm chủng 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   13 

56 

Sổ quản lý vắc xin, bơm kim tiêm, 

hộp an toàn tuyến huyện 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   15 

57 

Sổ biên bản kiểm điểm tử vong 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 cm x 30 cm 

A4 Cuốn   2 

58 

Trích biên bản kiểm điểm tử vong 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng 70mg 

A4 Tờ   200 

59 

Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh 

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

A5 Cuốn   10 



trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 15 cm x 21 cm 

60 

Sổ đăng ký sàng lọc bệnh lao 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 30 cm x 40 cm 

A3 Cuốn   12 

61 

Sổ đăng ký điều trị bệnh lao  

Bìa in trên giấy ford 180 mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 30 cm x 40 cm 

A3 Cuốn   12 

 Tổng cộng: 61 khoản      

 

 2. Một số lưu ý khi báo giá 

 - Báo giá (bản giấy) phải ghi rõ ngày báo giá; phải được ký, ghi rõ họ và tên, đóng 

dấu xác nhận của cơ sở; gửi về Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei trước ngày 08/9/2023. 

 - Giá hàng hóa đã bao gồm thuế V.A.T, phí vận chuyển đến Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei và các loại phí có liên quan khác (nếu có). 

- Hiệu lực của báo giá: Ít nhất 120 ngày. 

Báo giá gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Glei (số 635, đường Hùng Vương, thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum). 

Rất mong sự quan tâm, hợp tác của các cơ sở./. 

                 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT;  

- Website TTYT;  

- Lưu: VT, TCHC-TCKT.  

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 



 


		2023-08-30T17:18:25+0700


		2023-08-31T08:19:33+0700


		2023-08-31T08:19:33+0700




